
Môn thi: Năng khiếu
Ngày thi: 22/07/2021
Ca thi: Ca 3

Mã trường: C36 

Điểm thi:: Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum

STT SBD Họ và Tên Năm sinh
Giới 
tính

Dân tộc Nơi sinh
Mã đề 

thi
Ký tên Ghi chú

61 36061 Đặng Phúc Gia Hy 01/12/2003 Nữ Kinh Kon Tum 7 giờ

62 36062 Y Im 07/11/2003 Nữ Ba Na Kon Tum 7 giờ

63 36063 Y Khánh 26/3/2003 Nữ Sơ Rá Kon Tum 7 giờ

64 36064 Y Diệu Khánh 04/4/2003 Nữ Dẻ Kon Tum 7 giờ

65 36065 Y Lâm 08/10/2002 Nữ Giẻ Triêng Kon Tum 7 giờ

66 36066 Phạm Nguyễn Ngọc Lan 11/01/2002 Nữ Kinh Thanh Hoá 7 giờ

67 36067 Y Mai Lan 22/9/2003 Nữ Dơ Drá Kon Tum 7 giờ

68 36068 Y Lang 01/6/2003 Nữ Xê Đăng Kon Tum 7 giờ

69 36069 Y Ngọc Lệ 07/3/2003 Nữ Dẻ Kon Tum 7 giờ

70 36070 Y Leck 25/12/2003 Nữ Ba Na Kon Tum 7 giờ

71 36071 Phan Thị Kim Liên 11/10/2003 Nữ Kinh Kon Tum 7 giờ

72 36072 Y Liên 01/9/1999 Nữ Gia Rai Kon Tum 7 giờ

73 36073 Y Hồng Liêng 26/8/2003 Nữ Gia Rai Kon Tum 7 giờ

74 36074 Nguyễn Thì Thuỳ Linh 29/9/2002 Nữ Kinh Kon Tum 7 giờ

75 36075 Nguyễn Thuỳ Linh 29/9/2000 Nữ Kinh Kon Tum 7 giờ

76 36076 Y Linh 20/12/2003 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 9 giờ

77 36077 Y Siu Loai 24/01/2003 Nữ Ba Na Kon Tum 9 giờ

78 36078 Đỗ Thanh Loan 10/11/2003 Nữ Kinh Kon Tum 9 giờ

79 36079 Y Loan 14/02/2003 Nữ Ba Na Kon Tum 9 giờ

80 36080 Nguyễn Thị Mỹ Luyến 03/5/2003 Nữ Kinh Kon Tum 9 giờ

81 36081 Nguyễn Thị Thảo Ly 26/7/2001 Nữ Kinh Kon Tum 9 giờ

82 36082 Trần Thị Thanh Mai 28/02/2002 Nữ Kinh Kon Tum 9 giờ

83 36083 Y Mai 18/11/2003 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 9 giờ

84 36084 Y Mi 10/02/2003 Nữ Sơ Drá Kon Tum 9 giờ

85 36085 Nguyễn Thị Miên 14/5/2003 Nữ Kinh Kon Tum 9 giờ

86 36086 Y MLenh 14/11/2003 Nữ Ba Na Kon Tum 9 giờ

87 36087 Y Diễm Mơ 06/5/2003 Nữ Ba Na Kon Tum 9 giờ

88 36088 Y Tri Na 09/12/2003 Nữ Rơ Ngao Kon Tum 9 giờ

89 36089 Y Nga 03/6/2003 Nữ Gia Rai Kon Tum 9 giờ

90 36090 Y Ngâm 10/10/2002 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 9 giờ

Tổng số: ……...  thí sinh; Số thí sinh chính thức dự thi:…………………………………………………………………..
Số báo danh vắng:……………………………………………………………………………………………………………
Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai
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